
Học phí và các phí khác tại Columbia International College: 

 Học phí : 
 Lớp 7, 8: 15,000 CAD/năm học (bao gồm sách) 
 Lớp 9-11: Tính theo môn học học chế tín chỉ, 1,550 CAD/course, Học sinh có thể thoải 

mái chọn học 3 hoặc 4 môn học một học kỳ chính, tùy theo khả năng của mình. Trong học 
kỳ mùa hè, học sinh có thể học thêm 2 môn nữa.  

 Lớp 12 (Pre-University 1 năm): 1,550 CAD/môn học x 10 môn học 
 Chương trình Pre-University 7 tháng: 1,550 CAD/môn học x 6 môn học 
 Chương trình Pre-University 10 tháng: 1,550 CAD/môn học x 8 môn học 
 Chương trình Advanced Placement: 1,550 CAD/môn học x 5 môn học 
 Lớp tiếng Anh ESL: 1,550 CAD/course 

 
 Chi phí ăn ở nội trú:  

 Tiền ở* 
(Phòng 3, 

dùng chung 
phòng tắm 
và vệ sinh) 

Tiền ăn (23 bữa/tuần) 
- Từ Thứ Hai-Thứ Sáu: 3 bữa/ngày + 

4 bữa ăn nhẹ buổi tối trong tuần. 
- Thứ Bảy, CN và ngày lễ: 2 bữa/ngày 

Cộng chi phí 

Học kỳ mùa thu 
(tháng 1-5) 1,800 CAD 2,500 CAD 4,300 CAD 

Học kỳ mùa hè 
(tháng 6-7) 800 CAD 1,000 CAD 1,800 CAD 

Học kỳ mùa đông 
(tháng 8-12) 1,800 CAD 2,500 CAD 4,300 CAD 

Cộng chi phí  
1 năm học 4,400 CAD 6,000 CAD 10,400 CAD 

* Ngoài ra còn có các lựa chọn ở phòng 2 với phòng tắm chung hoặc riêng và phòng 3 với phòng tắm 
riêng cho phòng. 

 Phí bảo hiểm dành cho học sinh quốc tế  

5 tháng 325 CAD 
6 tháng 390 CAD 
7 tháng 455 CAD 

12 tháng 550 CAD 
 


